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Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về “Tết ” 

 

“Tôi chắc rằng sang năm mới, đồng bào ta sẽ có lòng tin mới, 

quyết tâm mới, lực lượng, đoàn kết mới, để cùng gánh vác công việc 

mới và tranh giành cuộc thành công mới”.1    

“Dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng đồng tình và bác ái. Trong 

lúc này toàn quốc đồng bào từ giàu đến nghèo, từ già đến trẻ, ai cũng 

sửa soạn ăn Tết mừng Xuân”.2 

“ Năm mới chúng ta phải đem lực lượng mới, quyết tâm mới để 

giành lấy thắng lợi mới, để xây dựng một đời sống mới, một nước non 

mới”.3 

 

 

 

 

 

 
1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tập 4, tr.138 
2 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tập 4, tr.160 
3 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tập 5, tr.2 

 

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
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Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh  

về nguyên tắc ngoại giao “thêm bạn bớt thù”  

 

Xác định đúng đối tác, đối tượng là vấn đề quan trọng, căn cứ chủ yếu 

để đề ra chính sách đối nội, đối ngoại cùng với kế sách xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc ngoại 

giao “thêm bạn, bớt thù” là nội dung quan trọng để xác định bạn, thù. Đây 

là nguyên tắc chiến lược nhằm tập hợp lực lượng rộng rãi, cô lập kẻ thù, tạo 

nên tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng. 

Để thực hiện mục tiêu của cách mạng ở từng giai đoan cụ thể Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã tìm ra phương pháp xác định bạn, thù chính xác và sử dụng 

linh hoạt các phương pháp đó. Với nhãn quan chính trị sắc bén và tinh thần 

dân tộc cao cả, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh luôn đặt các quyền dân tộc cơ bản: Độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ 

lên trên hết. Người khẳng định: “Muốn làm cách mạng thắng lợi thì phải 

phân biệt rõ ai là bạn, ai là thù, phải thực hiện thêm bầu bạn, bớt kẻ thù”4. 

Đó là vấn đề có tính nguyên tắc của mọi cuộc cách mạng. Đối với một dân 

tộc nhỏ lại phải đối đầu với các kẻ thù lớn và thâm độc thì việc “làm cho 

nước mình ít kẻ thù hơn hết và nhiều bạn đồng minh hơn hết” càng trở nên 

cấp thiết. 

Tư tưởng “thêm bạn, bớt thù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào 

thực tiễn cách mạng Việt Nam với những chủ trương hết sức linh hoạt và 

phong phú như lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù; nhân nhượng có 

nguyên tắc để lôi kéo đồng minh; phân biệt chính phủ hiếu chiến với nhân 

dân yêu chuộng hòa bình của nước đối phương; độ lượng, khoan dung, lôi 

kéo những người đã lầm đường, lạc lối trở về với cách mạng. Lợi dụng triệt 

để mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù là chủ trương, biện pháp quan trọng mà 

 
4Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 13, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, tr.453. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng để “thêm bạn, bớt thù”. Tại Hội nghị 

Trung ương 8 (5/1941), Người xác định nguyên nhân của Chiến tranh thế 

giới lần thứ II là do chính sách hiếu chiến, phản động của lực lượng phát xít 

và trong cuộc chiến tranh này, phe phát xít nhất định sẽ thất bại, phe đồng 

minh sẽ chiến thắng. Từ đó, Người xác định cách mạng giải phóng dân tộc 

ở Việt Nam lúc này “là một bộ phận trong phe dân chủ chống phát xít” và 

quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh. Việc lựa chọn 

con đường đúng đắn, thuận lợi cho dân tộc bằng cách đứng về phe chính 

nghĩa để chống phe phi nghĩa, trên cơ sở dự báo chính xác diễn biến của tiến 

trình lịch sử đã thể hiện tầm nhìn sáng suốt và hành động mau lẹ, khôn khéo 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. 

Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta chủ động tranh thủ tìm bạn 

đồng minh cho Mặt trận Việt Minh ngay lúc còn non trẻ. Việc thiết lập quan 

hệ với Quốc dân Đảng Trung Hoa và Mỹ trước thềm Cách mạng Tháng Tám 

đã tạo ra những điều kiện quốc tế thuận lợi cho chính quyền cách mạng, vì 

theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “… các nước Đồng minh… không thể không 

nhận quyền độc lập của dân Việt Nam… một dân tộc đã gan góc đứng về 

phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! 

Dân tộc đó phải được độc lập!”5. Sau Cách mạng Tháng Tám, Nhà nước 

Việt Nam dân chủ cộng hòa đứng trước muôn vàn khó khăn, nhất là “nguy 

cơ giặc ngoại xâm” khi cùng lúc hiện diện quân đội của nhiều quốc gia như 

Anh, Pháp và quân đội Tưởng Giới Thạch. Trong tình thế đó, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh khẳng định: “Không nên cùng một lúc đánh tay 5, tay 6 với lũ 

cướp nước và bán nước. Đấm bằng cả hai tay một lúc là không mạnh”6. Chân 

lý đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng vào thực tiễn và 

trở thành sách lược về lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ địch. Đó là 

sách lược ngoại giao dựa theo nguyên tắc “thêm bạn, bớt thù”, đảm bảo 

 
5 Sđd, tập 4, tr.3; tập 14, tr.304; tập 9, tr.224. 
6Bộ Ngoại giao (1990), Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác ngoại giao, Nxb.ST, H. tr.90-91. 
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giành và giữ nền độc lập, tránh trường hợp một mình đối phó với nhiều lực 

lượng; triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa hai khối nước lớn Anh - Pháp và Mỹ 

- Tưởng; tranh thủ sự đồng tình của Liên Xô, của nhân dân Pháp, nhân dân 

Trung Quốc và cả loài người tiến bộ. Nhờ đó, chỉ trong vòng hơn một năm, 

nền ngoại giao non trẻ Việt Nam dưới sự chèo lái của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

và Đảng ta đã thực hiện các sách lược ngoại giao khác nhau, như lúc thì hòa 

với Tưởng để tập trung chống Pháp ở miền Nam (8/1945 đến 3/1946), lúc 

thì hòa với Pháp để đuổi Tưởng về nước (3/1946 đến 12/1946). Sự linh hoạt 

đó đã giúp cách mạng Việt Nam thoát khỏi tình thế “bị kẹp cả 2 phía: Bọn 

Pháp và bọn Quốc dân Đảng”7. Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu nghệ thuật 

ngoại giao là nghệ thuật làm cho mình ít kẻ thù nhất. Vì vậy, Người không 

chỉ triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa các tập đoàn đế quốc mà còn khơi sâu 

mâu thuẫn trong nội bộ quân Tưởng và quân Pháp để làm giảm sức mạnh 

của những đội quân xâm lược. 

Sau này, tại Đại hội III của Đảng (1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Đảng ta xác định: Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù “là một nguyên 

tắc chiến lược chứ không chỉ là vấn đề sách lược”8. Từ đó, Đảng đưa ra chủ 

trương: “Đoàn kết bất cứ người nào có thể đoàn kết được, tranh thủ bất cứ 

người nào có thể tranh thủ được, trung lập bất cứ người nào có thể trung lập, 

cốt nhằm phân hóa kẻ thù đến cao độ và cô lập chúng”9. Thực hiện chủ 

trương đó, Đảng ta đã có nhiều biện pháp khôn khéo nhằm khoét sâu mâu 

thuẫn giữa đế quốc Mỹ và các đồng minh của họ; giữa Mỹ với các nước phụ 

thuộc; giữa Mỹ và chính quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam; khắc phục 

 
7Bộ Ngoại giao (2001), Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp giành độc lập tự do 

(1945 -1975), Nxb.CTQG, H, tr.45. 
8Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh - trực thuộc Bộ Chính trị (1995), Tổng kết cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước - thắng lợi và bài học, Nxb.CTQG, H, tr.258. 
9Đảng Cộng sản Việt Nam (1985), Một số văn kiện của Đảng về chống Mỹ, cứu nước, tập 

1, Nxb. ST, H, tr.75. 
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được những tác động tiêu cực do bất đồng giữa các nước trong phong trào 

cộng sản và công nhân quốc tế, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ tối đa 

của các nước xã hội chủ nghĩa, các lực lượng tiến bộ trên thế giới, góp phần 

quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. 

Để thực hiện quan điểm “thêm bạn, bớt thù”, người cách mạng phải 

biết thỏa hiệp, biết nhân nhượng đúng lúc, đúng đối tượng để bảo toàn lực 

lượng, để lôi kéo đồng minh; nếu thấy cuộc đối đầu trực diện là không thể 

thắng do tương quan lực lượng bất lợi mà vẫn cứ đối đầu thì “đó là tội ác”. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, có lúc Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chấp nhận những điểm dừng tạm thời, mang 

tính sách lược. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ta đã chấp 

nhận đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền để đạt được mục đích quan 

trọng là buộc các nước tham gia ký Hiệp định Giơnevơ cam kết tôn trọng 

độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Pháp 

phải rút khỏi Đông Dương, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, 

đặt cơ sở pháp lý quốc tế cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước sau này. 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau gần 5 năm đấu tranh tại Hội 

nghị Pari, cuối cùng ta đã đạt được mục tiêu “đánh cho Mỹ cút” để rồi tiến 

tới “đánh cho ngụy nhào”. Sự thỏa hiệp đó đã có tác dụng thu hẹp lực lượng 

cần đánh đổ khi gạt ra khỏi miền Nam Việt Nam hàng chục vạn lính viễn 

chinh Mỹ và đồng minh. Biết thỏa hiệp để bảo toàn lực lượng là sáng suốt; 

biết nhân nhượng đúng mức, không quá “tả” để phá vỡ đàm phán, không 

quá “hữu” để tổn hại đến lợi ích cơ bản của dân tộc là sách lược khôn khéo. 

Để “thêm bạn, bớt thù”, Chủ tịch Hồ Chí Minh phân biệt rõ ràng giữa 

nhân dân yêu chuộng hòa bình với bọn phản động, hiếu chiến trong chính 

phủ của nước đối phương. Trả lời phỏng vấn của một nhà báo Ôxtrâylia, 

tháng 8 năm 1963 và tháng 4 năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 

“Trước đây, chúng tôi đã chú ý phân biệt thực dân Pháp và nhân dân Pháp 

yêu chuộng hòa bình, thì ngày nay chúng tôi cũng chú ý phân biệt nhân dân 
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Mỹ vĩ đại có truyền thống tự do, với bọn can thiệp Mỹ và bọn quân phiệt ở 

Hoa Thịnh Đôn”, “Chúng tôi phân biệt nhân dân Mỹ với đế quốc Mỹ. Chúng 

tôi muốn có những quan hệ hữu nghị và anh em với nhân dân Mỹ mà chúng 

tôi rất kính trọng…”10. Trong lực lượng của đối phương thì “thêm bạn” chính 

là “bớt thù”, vì khi đó nhân dân Việt Nam chỉ phải chống chính phủ hiếu 

chiến của Pháp và Mỹ chứ không phải chống toàn bộ nước Pháp và nước 

Mỹ. Tương quan lực lượng vì thế đã xoay chuyển theo chiều hướng có lợi 

cho ta. Chủ trương đó đã làm kẻ thù bị cô lập trên thế giới và đặc biệt bị cô 

lập ngay trong nội bộ đất nước họ; làm cho cả nhân loại, kể cả nhân dân 

nước đi xâm lược trở thành những người bạn ủng hộ hết mình cho sự nghiệp 

đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Để “thêm bạn, bớt thù”, Hồ Chí Minh 

nêu lên chủ trương khoan hồng, độ lượng với những người Việt Nam đã từng 

làm tay sai cho đế quốc, thực dân. Trong quá trình xâm lược nước ta, các đế 

quốc, thực dân luôn cấu kết với lực lượng phản động trong nước, thi hành 

chính sách thâm độc “dùng người Việt trị người Việt”. Vì vậy, để chống chủ 

nghĩa thực dân, đặc biệt là chủ nghĩa thực dân mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đề ra chủ trương cô lập kẻ thù đế quốc bằng cách cảm hóa, lôi kéo những 

người Việt lầm đường, lạc lối trở về với chính nghĩa, với dân tộc; loại bỏ 

vây cánh, phần tử tay sai của chúng. Xuất phát từ quan điểm đó, Người chủ 

trương: “Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 

chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng 

thật thà đoàn kết với họ”11. Nếu không có tư tưởng khoan hồng thì khi chiến 

tranh kết thúc rất dễ xảy ra những bi kịch mới như nội chiến, xung đột, tạo 

cơ hội cho kẻ thù ngoại bang quay lại - điều đã và đang xảy ra ở rất nhiều 

quốc gia khác. Vì vậy, chủ trương khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 
10Sđd, tập 4, tr.3; tập 14, tr.304; tập 9, tr.224. 
11Sđd, tập 4, tr.3; tập 14, tr.304; tập 9, tr.224. 
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vừa có tính nhân văn, vừa là phương pháp hiệu quả để vô hiệu hóa âm mưu 

thâm độc của kẻ thù. 

Là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng lại phải thường xuyên đối 

mặt với chiến tranh xâm lược. Để bảo vệ các quyền lợi chân chính của dân 

tộc, Việt Nam nhất thiết phải thực hiện tư tưởng “thêm bạn, bớt thù”, phải 

coi đó là một nguyên tắc chiến lược chứ không phải chỉ là sách lược hay thủ 

đoạn chính trị. Tuy nhiên, để “thêm bạn, bớt thù” phải xác định đúng ai là 

bạn, ai là thù, lúc nào là bạn, lúc nào là thù, mặt nào là bạn, mặt nào là thù, 

nghĩa là xác định đúng đối tác, đối tượng và mối quan hệ đan xen tác động, 

chuyển hóa giữa chúng trong từng trường hợp, từng thời điểm cụ thể để tranh 

thủ mặt đối tác, đấu tranh ngăn ngừa, loại bỏ mặt đối tượng. 

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc ngoại giao 

“thêm bạn, bớt thù”, Đảng ta đã xác định đúng đắn, khoa học về đối tác, đối 

tượng của cách mạng Việt Nam hiện nay. Với tư duy mới, Nghị quyết Trung 

ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã khái 

quát thành nguyên tắc, quan điểm: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, 

thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với 

Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống 

phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều 

là đối tượng đấu tranh. Mặt khác, trong tình hình diễn biến nhanh chóng và 

phức tạp hiện nay, cần có cách nhìn biện chứng: Trong mỗi đối tượng vẫn 

có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu 

thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh”. 

Đối tác của Việt Nam trong tình hình mới là những ai tôn trọng độc 

lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, 

cùng có lợi với Việt Nam. Trong đó, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành 

viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát 

triển. Hiện nay, trong quan hệ đối ngoại có thể phân loại một số đối tác theo 
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mức độ quan hệ như: Đối tác truyền thống, đối tác tin cậy, đối tác chiến lược, 

đối tác chiến lược toàn diện, đối tác toàn diện… 

Đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới là những thế 

lực có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là âm mưu, hành động gây chiến 

tranh xâm lược; “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chế độ; xâm phạm độc 

lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc bằng 

phương thức vũ trang hoặc phi vũ trang, cả từ bên ngoài và bên trong. Trong 

đó, có ba dạng đối tượng: đối tượng đối lập về ý thức hệ có âm mưu và hành 

động tập trung xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; đối tượng vì lợi 

ích dân tộc hẹp hòi có ý đồ tranh đoạt chủ quyền lãnh thổ nước ta; đối tượng 

có thể bị các nước lớn thao túng, có âm mưu và hành động chống phá ta. 

Việt Nam luôn mong muốn là bạn, là đối tác tin cậy của mọi quốc gia 

vì lợi ích và sự phát triển của chính Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Tuy 

nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải hết 

sức tỉnh táo. Việc xác định có hay không có đối tác và đối tượng vĩnh viễn 

là vấn đề hết sức nhạy cảm, cần nghiên cứu, cân nhắc thấu đáo. Ngay trong 

những đối tác cũng có cấp độ quan hệ khác nhau, như: đối tác, đối tác toàn 

diện, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện. Ngay với đối tượng 

cũng có đối tượng trong thời điểm nhất định, có đối tượng cơ bản, lâu dài. 

Thực tế cho thấy, trong quan hệ quốc tế, với một quốc gia cụ thể, ở thời 

điểm, giai đoạn, lĩnh vực này là đối tượng, nhưng vào thời điểm, giai đoạn, 

lĩnh vực khác lại có thể trở thành đối tác. Thậm chí giữa những nước có thể 

chế chính trị khác nhau, hoặc giữa những nước tồn tại tranh chấp chủ quyền 

với nhau lại có thể thành đối tác, đối tác chiến lược. Ngược lại, không ít quốc 

gia, tuy có cùng ý thức hệ hoặc trước đây là đồng minh nhưng ở vào thời 

điểm cụ thể, lĩnh vực nhất định vẫn có thể là đối tượng của nhau./. (Nguồn: 

Học viện Chính trị) 
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Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 

 

1. Toàn Tổng công ty (hợp cộng)  

Sản lượng: đạt 10.030,4 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ, vượt 7,9% 

so với kế hoạch; Doanh thu: đạt 9.699,0 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ, 

vượt 7,8% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế: đạt 220,4 tỷ đồng tăng 

104,9% so với cùng kỳ, vượt 96,2% so với kế hoạch; Thu nhập bình quân: 

đạt 12,95 triệu đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. 

 2. Công ty mẹ 

 Sản lượng: Đoàn tàu Km đạt 18,8 triệu ĐT Km, tăng 9,5% so với cùng 

kỳ, vượt 6,9% so với kế hoạch; TKm Tổng trọng đạt 1,1 tỷ TKm TT, tăng 

8,5% so với cùng kỳ, vượt 5,4% so với kế hoạch. Doanh thu (bao gồm doanh 

thu từ hợp đồng dịch vụ sự nghiệp công): đạt 6.114 tỷ đồng, tăng 3,7% so 

với cùng kỳ, vượt 3,9% so với kế hoạch. Lợi nhuận: đạt 6 tỷ đồng, tăng 

28,7% so với cùng kỳ, vượt 15,8% so với kế hoạch. 

3. Tỉ lệ tàu đi đến đúng giờ     

- Tàu khách Thống Nhất: Đi đúng giờ: 98,9% (tăng 0,7% so với cùng 

kỳ); Đến đúng giờ: 88,6% (tăng 15,9% so với cùng kỳ). 

- Tàu khách khu đoạn: Đi đúng giờ: 98,0% (tăng 1,8% so với cùng 

kỳ); Đến đúng giờ: 89,2% (tăng 6,4% so với cùng kỳ). 

4. Tình hình trật tự, an toàn giao thông đường sắt 

- Tình hình tai nạn GTĐS năm 2024 (từ ngày 01/01 đến ngày 

TIN SẢN XUẤT KINH DOANH 
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31/12/2024) so với cùng kỳ năm 2023: Xảy ra 193 vụ, giảm 12 vụ (-5,9%). 

Trong đó: Chủ quan: 12 vụ, tăng 3 vụ (+33,3%); Khách quan: 181 vụ, giảm 15 

vụ (-7,7%). Làm chết 76 người, giảm 5 người (-6,2%) và làm bị thương 112 

người, giảm 7 người (-5,9%). 

- Sự cố GTĐS (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/2024) so với cùng kỳ 

năm 2023: Xảy ra 636 vụ, giảm 32 vụ (-4,8%). Trong đó: Khách quan 361 

vụ, tăng 9 vụ (+2,6%); Chủ quan 275 vụ, giảm 41 vụ (-13%%). 

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tàu, dưới ga cơ bản được 

giữ vững, không để xảy ra các các vụ việc nghiêm trọng, cán bộ nhân viên 

các đơn vị đã có 210 lần trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên tàu, dưới 

ga. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra: 02 vụ trộm tài sản hành khách, giảm 01 vụ; 

01 vụ vận chuyển hàng cấm, giảm 01 vụ so cùng kỳ; 11 vụ mất vật tư, phụ 

kiện đường sắt, giảm 01 vụ; 01 vụ gây rối mất an ninh trật tự, giảm 04 vụ; 

xảy ra 145 vụ ném đất, đá lên tàu, giảm 12 vụ. 

6. Các công ty cổ phần chi phối 

Khối Vận tải:  

- Sản lượng: Tấn xếp đạt 5,16 triệu tấn tăng 11,2% so cùng kỳ và vượt 

6,9% so với kế hoạch; Tấn.Km HH đạt 3.919,5 triệu T.Km tăng 5,5% so 

cùng kỳ và giảm 1,8% so với kế hoạch; Tổng số khách đi tàu đạt 7,02 triệu 

HK tăng 14,8% so cùng kỳ và vượt 14,5% so với kế hoạch; Hành khách Km 

đạt 2.653 triệu HK.Km tăng 20,1% so cùng kỳ và vượt 16,2% so với kế 

hoạch; Tấn Km tính đổi đạt 6.595,1 triệu T.Km tăng 10,8% so cùng kỳ và 

vượt 4,69% so với kế hoạch; 

- Doanh thu vận tải đạt 4.692,1 tỷ đồng, tăng 17,8% so cùng kỳ và 

vượt 12,8% so với kế hoạch. 

Khối Cơ khí, công nghiệp: Tổng sản lượng 131,8 tỷ đồng tăng 39,4% 

so cùng kỳ và vượt 30% so với kế hoạch; Doanh thu 130,8 tỷ đồng tăng 

23,5% so cùng kỳ và vượt 13,1% so với kế hoạch. 
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Khối Kết cấu hạ tầng: Tổng sản lượng đạt 4.355,4 tỷ đồng giảm 1,2% 

so cùng kỳ và vượt 3,8% so với kế hoạch; Doanh thu 4.025,1 tỷ đồng giảm 

1,3% so cùng kỳ và vượt 3,5% so với kế hoạch. 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 

1. Toàn Tổng công ty hợp cộng 

- Một số chỉ tiêu chính: Sản lượng: 9.778,3 tỷ đồng bằng 100,5% so 

với cùng kỳ; Doanh thu: 9.407,7 tỷ đồng bằng 100,1% so với cùng kỳ. 

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn SNKT. 

- Tàu đi đến đúng giờ: Phấn đấu đảm bảo tỷ lệ tàu khách đi đúng giờ 

đạt 99%, đến đúng giờ 77% trở lên. 

2. Các công ty cổ phần chi phối  

- Khối Vận tải: Sản lượng và doanh thu vận tải (bao gồm cả Công ty 

Ratraco): TKm tính đổi bằng 105,3% trở lên so với cùng kỳ; Doanh thu trực 

tiếp từ vận tải bằng 105,0% trở lên so với cùng kỳ. 

- Khối Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng: Sản lượng: 4.379,9 tỷ đồng bằng 

100,6% so với cùng kỳ; Doanh thu: 4.009,6 tỷ đồng bằng 99,6% so với cùng kỳ.  

2.3. Khối công nghiệp, cơ khí: Sản lượng: 130,6 tỷ đồng bằng 99,1% so 

với cùng kỳ; Doanh thu: 130,4 tỷ đồng bằng 99,7% so với cùng kỳ.  

3. Nhiệm vụ trọng tâm  

- Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng 

công ty ĐSVN. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp tiết 

kiệm chi phí để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao của 

năm 2025 và giai đoạn 2021-2025. 

- Chuẩn bị sẵn sàng cơ sơ vật chất, phương tiện và nhân lực để phục 

vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách dịp cao điểm Lễ, Tết, Hè năm 2025. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/ĐU ngày 

20/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ về nâng cao năng lực vận tải đường 
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sắt và chương trình hành động số 1289/CTr-ĐS ngày 28/5/2021 của Tổng 

công ty.  

- Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để kiềm chế tai nạn GTĐS, 

phấn đấu giảm so với cùng kỳ từ 5% trở lên ở cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số 

người bị chết và số người bị thương, không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm 

trọng, rất nghiêm trọng. 

- Tiếp tục triển khai Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn đến hết năm 

2025 theo tiến độ đề ra.  

- Hoàn thành kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS năm 2025 được phê 

duyệt, thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và phương án khắc phục hậu 

quả bão lũ trong mùa mưa bão. 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT triển khai dự 

án đường sắt tốc độ cao, dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và 

các dự án khác theo quy hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài 

nước để thực hiện tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công 

nghiệp, chuyển giao công nghệ; xây dựng đề án cơ cấu Tổng công ty để thực 

hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác tuyến đường sắt tốc độ cao và các 

tuyến đường sắt mới. 

- Tiếp tục báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết 

các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đường sắt đang ảnh hưởng lớn đến 

hoạt động SXKD của Tổng công ty đặc biệt các cơ chế, chính sách liên quan 

đến hoạt động kinh doanh KCHTĐS, đất đường sắt... 

- Tiếp tục nghiên cứu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. 

- Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU về “Đẩy mạnh 

hoạt động khoa học và công nghệ trong tình hình mới” và Đề án “Ứng dụng 

khoa học & công nghệ trong Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2019 - 2030”, 

thực hiện chuyển đổi số sâu, rộng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
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Nội dung công tác xây dựng Đảng 

Hỏi: Công tác xây dựng Đảng gồm những nội dung gì? 

Trả lời: Từ sau Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng Đảng bao 

gồm 5 nội dung: Xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng, 

xây dựng Đảng về đạo đức, xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ. Cụ thể là:  

- Xây dựng Đảng về chính trị: Đảng phải xây dựng Cương lĩnh, đề ra 

chủ trương, đường lối, các chiến lược, kế hoạch, nghị quyết… đúng đắn để 

xây dựng và phát triển đất nước. Đường lối chính trị của Đảng phải dựa trên 

cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và phù hợp với thực 

tiễn của đất nước. Mục tiêu xây dựng Đảng về chính trị là Đảng đề ra được 

Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn, khoa học, phù hợp thực tiễn, có 

tính khả thi. 

- Xây dựng Đảng về tư tưởng: Xác định nền tảng tư tưởng của Đảng 

là Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền 

với chủ nghĩa xã hội, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng. 

Mục tiêu của xây dựng Đảng về tư tưởng là bảo đảm cho Đảng trở thành 

một khối đoàn kết chặt chẽ, thống nhất về ý chí và hành động, trên cơ sở 

Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng.  

- Xây dựng Đảng về đạo đức: Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng 

cái nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng, bảo đảm cho Đảng thật sự là một 

đảng cách mạng chân chính, “là đạo đức là văn minh”, thật sự trong sạch, 

vững mạnh. Xây dựng Đảng về đạo đức ở đây là kiên trì bồi dưỡng đạo đức 

cách mạng với lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhấn mạnh 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 
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chuẩn mực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cùng với xây dựng lý 

tưởng và chuẩn mực thì cái cấp thiết hơn là đòi hỏi Đảng phải hành động, 

hướng tới nhân dân và vì nhân dân. Xây dựng Đảng về đạo đức bắt đầu bằng 

giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, hết lòng 

hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì vậy phải được gắn chặt với 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong 

toàn Đảng, để Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, 

đồng thời là đội tiên phong của của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. 

- Xây dựng Đảng về tổ chức, bao gồm 02 nội dung lớn sau đây: 

(1) Về công tác tổ chức bộ máy: Xây dựng hệ thống tổ chức, bộ máy 

của hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - 

xã hội) từ Trung ương đến cơ sở một cách khoa học, hợp lý, tinh gọn, hiệu 

lực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của đất nước. Đảng vừa là thành viên 

của hệ thống chính trị, vừa là lực lượng lãnh đạo hệ thống ấy. 

(2) Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên: Xây dựng tổ chức cơ 

sở đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, 

gương mẫu, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong mỗi giai 

đoạn lịch sử; 

- Xây dựng Đảng về cán bộ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức của hệ thống chính trị có đủ phẩm chất, năng lực để tổ chức thực 

hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối mà Đảng đề ra, trước hết là đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị ở các cấp. Đặc biệt, là phải 

thiết lập cơ chế để phát hiện, lựa chọn chính xác người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền các cấp tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao; thực sự là trung tâm đoàn kết, huy động được sức mạnh tổng hợp của 

cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện đường lối của Đảng.  

Công tác cán bộ của Đảng bao gồm nhiều khâu khác nhau, có quan hệ 

mật thiết, biện chứng với nhau là: xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ; 

phát hiện, tạo nguồn cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ; quy hoạch, đào tạo, 
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bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; công 

tác khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ... Thực hiện 

tốt khâu này sẽ là cơ sở, điều kiện để thực hiện tốt các khâu khác. 

 Trong công tác cán bộ phải coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ 

Đảng: Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (cả lịch sử chính trị 

và chính trị hiện nay); không để những phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa, 

biến chất chui vào Đảng. 

Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác giải quyết tố cáo, 

khiếu nại kỷ luật đảng phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng 

Hỏi: Giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng phục vụ công tác nhân 

sự Đại hội phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIV của Đảng cần lưu ý những vấn đề gì? 

Trả lời: Tại mục II, Hướng dẫn số 08–HD/UBKTTW ngày 18 tháng 

11 năm 2024 về “Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các 

cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, nêu rõ: 

“1. Giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên 

1.1. Nắm chắc tình hình tố cáo, kịp thời phân loại, xử lý đơn thư tố 

cáo tổ chức đảng, đảng viên 

a) Tăng cường tiếp đảng viên, công dân; kịp thời nắm chắc và tổng 

hợp đầy đủ số lượng đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên. 

b) Kịp thời phân loại, rà soát để xác định rõ đơn tố cáo phải giải quyết; 

đơn phải chuyển cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đơn 

xếp lưu theo quy định của Đảng và pháp luật. 

Trường hợp tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền nhưng 

chưa xem xét, giải quyết được hoặc đang giải quyết nhưng không thể kết 

thúc trước khi khai mạc đại hội do không đủ thời gian theo quy định thì báo 
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cáo xin ý kiến chỉ đạo của ban thường vụ cấp ủy cấp mình, đồng thời báo 

cáo ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên. 

Trường hợp tố cáo có liên quan đến nhân sự đại hội nhận được trong 

vòng 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp 

trên cơ sở trở lên tính từ ngày nhận được tố cáo (theo dấu bưu điện chuyển 

đến hoặc nhận trực tiếp) đến ngày khai mạc đại hội thì chưa tiến hành xem 

xét, giải quyết, nhưng phải tổng hợp đầy đủ, báo cáo ban thường vụ cấp ủy 

cấp mình, ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên và chuyển hồ sơ cho ủy ban kiểm 

tra và ban thường vụ cấp ủy khóa mới xem xét, giải quyết. 

Trường hợp tố cáo không thuộc phạm vi giải quyết của cấp ủy, tổ chức 

đảng, ủy ban kiểm tra thì căn cứ đối tượng bị tố cáo, nội dung tố cáo, ủy ban 

kiểm tra báo cáo cấp ủy chỉ đạo hoặc chuyển các cơ quan, tổ chức giải quyết 

theo thẩm quyền. 

Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban 

kiểm tra thì tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan có liên 

quan chủ trì hoặc chỉ đạo giải quyết theo Quyết định số 210-QĐ/TW, ngày 

08/11/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định giải quyết tố cáo đối với 

đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và quy định 

của cấp ủy các cấp về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc 

diện cấp ủy quản lý; ủy ban kiểm tra giúp cấp ủy giám sát, đôn đốc việc giải 

quyết để kết thúc trước khi khai mạc đại hội theo quy định. 

Trường hợp tố cáo có nhiều nội dung, liên quan đến trách nhiệm giải 

quyết của nhiều cơ quan, tổ chức thì ủy ban kiểm tra chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, tổ chức liên quan đề nghị cử cán bộ tham gia đoàn giải quyết 

tố cáo. Trường hợp cần thiết, ban thường vụ cấp ủy quyết định thành lập 

đoàn giải quyết tố cáo hoặc giao cho một cơ quan chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan theo quy định về giải quyết tố cáo trong Đảng. 
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Trường hợp tố cáo có tên nhưng không có cơ sở, điều kiện để giải 

quyết theo quy định thì cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải 

thông báo cho người tố cáo biết lý do không giải quyết tố cáo. 

c) Không giải quyết đơn tố cáo nặc danh, giấu tên, mạo tên, không rõ địa 

chỉ; đơn tố cáo có từ hai người trở lên cùng ký tên; đơn tố cáo của người không 

có năng lực hành vi dân sự; đơn tố cáo không phải do người tố cáo trực tiếp ký 

tên; đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận hoặc đã có 

thông báo không xem xét, giải quyết; đơn tố cáo có tên nhưng nội dung không 

cụ thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; đơn tố cáo do người tố cáo đã 

tự nguyện rút đơn nay tiếp tục tố cáo lại nhưng không có thêm nội dung, tài liệu, 

chứng cứ mới làm thay đổi bản chất sự việc. 

Trường hợp đơn tố cáo giấu tên, mạo tên nhưng rõ địa chỉ, đối tượng 

và nội dung tố cáo thì tổ chức đảng có thẩm quyền nắm tình hình để phục vụ 

công tác kiểm tra, giám sát. 

1.2. Tập trung giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền 

a) Tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban kiểm tra với các 

cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo; trước hết là những tố cáo 

tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội đảng, 

liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội Đảng các cấp. 

b) Qua giải quyết tố cáo, phải kết luận rõ đúng, sai; xử lý kịp thời, 

nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm và phải kết thúc trước ngày 

khai mạc đại hội theo quy định. 

2. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 

Cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy triệu tập 

đại hội tập trung xem xét đơn khiếu nại kỷ luật đảng liên quan đến nhân sự 

cấp ủy khóa mới, đại biểu dự đại hội Đảng các cấp nếu đơn khiếu nại đó gửi 

đến cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra trước ngày khai mạc đại 

hội 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp trên 
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cơ sở trở lên (theo dấu bưu điện chuyển đến hoặc nhận trực tiếp). Nếu đơn 

khiếu nại kỷ luật đảng gửi đến sau thời hạn nêu trên thì chuyển cho cấp ủy 

hoặc ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy khóa mới xem xét, giải 

quyết theo thẩm quyền.” 

 

 

 

 

 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 

Quốc hội ban hành Nghị quyết số 158/2024/QH15 về Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2025, trong đó có một số nội dung chủ yếu sau: 

Mục tiêu tổng quát: Năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích; phấn 

đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở 

giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn 

của nền kinh tế. Tập trung cao độ hơn nữa cho bổ sung, hoàn thiện, tháo gỡ 

vướng mắc trong hệ thống pháp luật, hoàn thành về cơ bản việc xử lý những 

bất cập, tồn đọng, vướng mắc liên quan đến thể chế và tổ chức thực hiện kéo 

dài, đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu đổi mới sáng tạo, tạo đột phá phát triển đất 

nước trong tình hình mới. Thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực thực chất, 

hiệu quả gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, 

khả năng chống chịu và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ, 

bảo đảm chất lượng, sớm hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng chiến lược, 

quan trọng quốc gia, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Chú trọng 

xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là cho những ngành, lĩnh vực 

ưu tiên, mới nổi; thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo đảm an 

ninh, an toàn để thúc đẩy phát triển. Phát triển văn hoá, xã hội gắn kết chặt 
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chẽ, hài hoà với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi 

xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa cắt giảm thủ tục hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường phân cấp, phân 

quyền thực chất, hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách 

nhiệm người đứng đầu. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực nhưng không làm ảnh hưởng, cản trở mà là để thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, không hình sự hoá các quan hệ kinh tế và 

dân sự; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Làm tốt hơn nữa công 

tác truyền thông chính sách, thông tin, tuyên truyền với tinh thần lấy tích cực 

đẩy lùi tiêu cực, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. 

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại 

và hội nhập quốc tế; nâng cao uy tín, vị thế nước ta trên trường quốc tế. 

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: 

- Có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để tháo gỡ thể chế, khắc phục điểm 

nghẽn; đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, pháp luật, 

cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp 

luật; tập trung cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, 

tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. 

- Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đồng 

thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối 

lớn của nền kinh tế. 

- Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương, nâng cao trách 

nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn 

với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực, nâng cao 

năng lực thực thi. 

- Tập trung các nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính để hoàn thiện hệ 

thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, ưu tiên công trình hạ tầng 
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giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, hệ thống đường bộ cao tốc, đường 

sắt tốc độ cao, các dự án có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng chuyển 

đổi số; kết nối hệ thống cao tốc với sân bay, cảng biển và triển khai hệ thống 

đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị. 

- Tập trung thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và trong nội ngành 

gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa 

học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, 

hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu 

của nền kinh tế. 

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh 

nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo, phong trào khởi nghiệp, sáng tạo. 

- Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần và sức khỏe Nhân dân; đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa. 

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng 

cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa mối quan 

hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường liên kết vùng, thực hiện hiệu quả quy hoạch cấp quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô 

thị hoá và kinh tế đô thị. 

- Tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc 

độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội. 

- Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại 

và hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện 

thuận lợi, thu hút các nguồn lực để phục vụ phát triển đất nước, củng cố và 

nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam. 

- Chủ động hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, tạo động lực, 
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truyền cảm hứng, khuyến khích đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả công tác 

dân vận, tạo đồng thuận xã hội. 

Một số nội dung đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm 

Tại Báo cáo số 779/BC-CP tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV, 

Chính phủ đã giải trình một số nội dung đại biểu Quốc hội và cử tri quan 

tâm như sau:  

Về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu: Vừa qua, nước 

ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, đặc biệt là cơn 

bão số 3 và mưa lũ sau bão đã để lại hậu quả hết sức nặng nề đối với 26 địa 

phương khu vực Bắc Bộ. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vào cuộc quyết 

liệt và triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả trong phòng, chống, 

khắc phục hậu quả thiên tai.  

Thời gian tới, dự báo thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức 

tạp, khó lường. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, 

các địa phương theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời, 

hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, tập trung phòng, chống sạt lở, sụt lún, 

khô hạn, xâm nhập mặn; tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Huy 

động tối đa các nguồn lực để triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, trong đó 

bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở; kịp thời hỗ 

trợ giống cây trồng, vật nuôi, khôi phục và phát triển sản xuất nông, lâm, 

thủy sản; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhanh chóng 

phục hồi hoạt động, tạo công ăn việc làm, sinh kế ổn định cho Nhân dân. 

Về bảo đảm mức sinh thay thế: Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan 

tâm đến dân số và phát triển bền vững đất nước. Tổng tỷ suất sinh ở nước ta 

có xu hướng giảm, năm 2023 ở mức 1,96 con/phụ nữ, dưới mức sinh thay 

thế (2,1 con/phụ nữ). Với xu hướng giảm như hiện nay, thời kỳ cơ cấu dân 

số vàng của Việt Nam dự báo sẽ kết thúc vào năm 2039.  

Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo: 

Khẩn trương sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác 

dân số; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, pháp luật 
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của Nhà nước về chính sách dân số. Chuyển hướng mạnh mẽ công tác dân 

số từ tập trung vào giảm sinh sang duy trì mức sinh thay thế. Nghiên cứu, đề 

xuất xây dựng Luật Dân số phù hợp với tình hình mới. Khẩn trương xây 

dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các 

vùng, đối tượng.  

Về quy hoạch đất đai: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 

- 2025 đã được Quốc hội khóa XV thông qua; Thủ tướng Chính phủ đã có 

quyết định phân bổ cho các tỉnh và cho mục tiêu quốc phòng, an ninh.  

Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện, một số địa phương có nhu cầu sử 

dụng một số loại đất tăng cao để triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, 

các dự án có khả năng thu hút đầu tư, góp phần thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Để xử lý các vướng mắc này, Chính phủ đã trình Quốc hội chủ trương 

điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, trong đó điều 

chỉnh 08 chỉ tiêu sử dụng đất gồm nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi 

nông nghiệp. Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa 

phương rà soát kỹ lưỡng, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất; trong đó, ưu tiên 

giữ ổn định quỹ đất trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, quản 

lý chặt chẽ đất rừng, duy trì độ che phủ rừng để góp phần bảo vệ môi trường 

sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu phát triển bền 

vững. Sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương, Chính phủ sẽ chỉ đạo các 

bộ, ngành, địa phương hoàn thiện ngay hồ sơ trình Quốc hội điều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng đất. 

Về rà soát, hoàn thiện pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh doanh: Hệ thống pháp luật không ngừng được hoàn 

thiện, cơ bản đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. Công tác cải cách thủ tục hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phục vụ người dân, doanh 

nghiệp được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. 

Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, 

ngành, địa phương đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng pháp luật; thể chế hóa 
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đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng với tư duy "vừa quản lý chặt chẽ, vừa 

kiến tạo phát triển, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển, tạo không 

gian phát triển mới"; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, 

nghị quyết; tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính ngay trong quá trình xây dựng pháp luật; triển khai hiệu quả các 

luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, bảo đảm pháp luật được thực hiện 

công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.  

Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đổi mới việc thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành 

chính nội bộ; quyết liệt triển khai Đề án 06. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, phát 

huy tính chủ động, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương; kiên quyết xóa bỏ 

cơ chế "xin, cho"; tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thuận lợi phục 

vụ người dân, doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

Hoạt động đối ngoại 

Từ ngày 01 - 07/12/2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu 

nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức 

Singapore và Nhật Bản.  

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

đã hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng 

Singapore Lawrence Wong, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah 

Kian Peng. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai nước khẳng định 

quan hệ Việt Nam - Singapore không ngừng phát triển, đạt nhiều dấu mốc 

quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục 

phối hợp chặt chẽ, sớm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới; đồng thời 

TIN ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI 
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tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước; tăng 

cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm của mỗi nước về hoàn thiện 

thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, mở 

rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; triển khai các 

hoạt động hợp tác giữa các ủy ban, cơ quan của Quốc hội, giữa các nghị sỹ 

hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phía Singapore quan 

tâm, có các chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt 

Nam và người Việt Nam tại Singapore sinh sống, làm việc và học tập thuận 

lợi, góp phần phát triển quan hệ hai nước cũng như đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội của Singapore. 

Trong trao đổi, tiếp xúc với Lãnh đạo cấp cao Nhật Bản12, Chủ tịch 

Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các nghị 

sĩ, nhất là nghị sỹ trẻ và nữ nghị sỹ của hai nước; phát huy hơn nữa vai trò cầu 

nối quan trọng của Liên minh Nghị sỹ hữu nghị trong việc thúc đẩy giao lưu 

nhân dân, hợp tác doanh nghiệp và hợp tác giữa các địa phương; tiếp tục thúc 

đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn; phối hợp hoàn 

thiện thể chế, chính sách, xây dựng hành lang pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp hai 

nước mở rộng hợp tác, đầu tư tại mỗi nước. Trong chuyến thăm, Chủ tịch 

Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi Masakazu đã 

ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản. 

Đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp lên 

tầm cao mới trong những năm tới. Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, Chủ 

tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Nhật Bản tiếp tục triển khai hiệu quả 

vốn ODA thế hệ mới có tính ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt cho các 

dự án phát triển hạ tầng của Việt Nam, đồng thời khẳng định Quốc hội Việt 

Nam đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, cải thiện môi 

 
12 Hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Thủ tướng Ishiba Shigeru; hội đàm với Chủ 

tịch Thượng viện Sekiguchi Masakazu, Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro. 
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trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp 

Nhật Bản tăng cường đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam. 

Kết quả chuyến thăm chính thức Singapore và Nhật Bản của Chủ tịch 

Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc 

đẩy quan hệ hợp tác trên kênh nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc 

hội Singapore, Nghị viện Nhật Bản đi vào thực chất và bền vững, qua đó 

góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore, cụ thể 

hóa nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, 

củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam với 

Singapore, Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực. 

Một số vấn đề thế giới đáng chú ý 

Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiều thập kỷ 

trong bối cảnh các cuộc biểu tình, tụ họp đang lan rộng trên cả nước.  

Trong phát biểu gây bất ngờ trên truyền hình vào tối ngày 03/12/2024, 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố tình trạng thiết quân luật, 

cáo buộc phe đối lập “có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi 

loạn”. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1980, Hàn Quốc áp dụng biện pháp này. 

Tuy nhiên, rạng sáng 04/12, chỉ vài giờ sau khi lệnh được ban bố, Quốc hội 

Hàn Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn cấp với tỷ lệ đồng thuận 100%, thông 

qua nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ lệnh thiết quân luật. Sự kiện này đã châm ngòi 

cho một cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia này.  

Đảng Dân chủ (DP), lực lượng đối lập chính ở Hàn Quốc và 5 đảng đối 

lập khác đã đệ trình việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol với lập luận rằng 

tuyên bố thiết quân luật của Yoon cấu thành hành vi vi phạm Hiến pháp và 

các luật khác. Đề xuất luận tội trên do 191 nhà lập pháp đối lập đưa ra.  

Ngày 14/12/2024, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kiến nghị luận tội 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với 204/300 phiếu ủng hộ. Việc thông 
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qua kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon không là điểm kết thúc của câu 

chuyện. Ngược lại, vụ việc sẽ mở ra vô vàn kịch bản tiếp theo tại chính trường 

Hàn Quốc.  

Thủ tướng Han Duck Soo đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời. Tuy 

nhiên, chưa đầy hai tuần sau khi ông lên thay Tổng thống Yoon Suk Yeol 

nắm quyền lãnh đạo Hàn Quốc, ngày 27/12, Quốc hội Hàn Quốc cũng thông 

qua kiến nghị luận tội tổng thống lâm thời Han Duck Soo với số phiếu ủng 

hộ 192/300 khi ông này từ chối bổ nhiệm thêm thẩm phán vào Toà án Hiến 

pháp cho việc luận tội Tổng thống Yoon, đánh dấu lần đầu tiên một quyền 

tổng thống bị Quốc hội nước này luận tội. Phó thủ tướng Choi Sang Mok, 

người cũng là Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, sẽ tiếp nối vai trò 

quyền tổng thống. Ngày 27/12, ông Choi cũng đã kêu gọi Quốc hội xem xét 

lại quyết định bỏ phiếu luận tội ông Han, nói rằng việc luận tội sẽ giáng một 

đòn nặng nề vào kinh tế và an ninh của Hàn Quốc. 

Tình hình kinh tế Hàn Quốc đã phải gánh chịu những tác động khi tỉ 

giá đồng won Hàn Quốc so với đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 

hơn 2 năm. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng lao dốc trong phiên 

giao dịch ngày 09/12/2024, với chỉ số KOSPI giảm 2,78%, tương đương 

67,58 điểm, xuống còn 2.360,58 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023. 

Trước những lo ngại từ các diễn biến gần đây, Bộ Ngoại giao Hàn 

Quốc đã gửi thông báo đến các phái đoàn ngoại giao tại Seoul, khẳng định 

tình hình an ninh trong nước vẫn ổn định; sự kiện xảy ra đêm ngày 

03/12/2024 không gây ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, kinh doanh hay 

cuộc sống của người dân. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng mong muốn các 

phái đoàn ngoại giao chia sẻ thông tin này đến các quốc gia, tránh những 

biện pháp phòng ngừa quá mức có thể tác động đến hoạt động kinh tế và du 

lịch tại quốc gia này. Đồng thời, khẳng định Hàn Quốc quyết tâm duy trì 

môi trường an toàn, ổn định để đảm bảo cuộc sống người dân và các hoạt 

động quốc tế không bị gián đoạn. 

https://tuoitre.vn/luan-toi.html
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- Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 26 của Diễn đàn các nước xuất khẩu 

khí đốt (GECF) tổ chức ngày 08/12/2024 tại thủ đô Tehran (Iran). GECF có 

12 thành viên chính thức, bao gồm Algeria, Bolivia, Ai Cập, Guinea Xích 

Đạo, Iran, Libya, Nigeria, Qatar, Nga, Trinidad và Tobago, Các Tiểu vương 

quốc Arab Thống nhất (UAE) và Venezuela. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ 

trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cảnh báo, căng thẳng và các mối đe 

dọa ở khu vực Tây Á, bao gồm cả ở Dải Gaza, Liban và Syria, làm suy yếu 

sự ổn định của khu vực và ảnh hưởng đến an ninh năng lượng toàn cầu. Hội 

nghị đã khẳng định các mục tiêu của GECF và tầm quan trọng của hợp tác 

đa phương nhằm giải quyết các thách thức liên quan đến an ninh năng lượng, 

ổn định và bền vững. Đồng thời, khẳng định mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên 

cao kỷ lục vào năm 2023 và ghi nhận dự đoán rằng mức tiêu thụ khí đốt tự 

nhiên toàn cầu sẽ tăng 34% vào năm 2050. 

- Ngày 09/12/2024, Cơ quan giám sát khí hậu châu Âu Copernicus 

nhấn mạnh, năm 2024 "chắc chắn" là năm nóng nhất được ghi nhận từ trước 

đến nay và là năm đầu tiên vượt "lằn ranh đỏ" vốn được vạch ra trong việc 

bảo vệ hành tinh khỏi tình trạng quá nóng đến mức nguy hiểm. căn cứ dữ 

liệu tạm thời về mức tăng gần 1,6 độ C, năm 2024 còn là năm dương lịch 

đầu tiên có nền nhiệt trung bình cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công 

nghiệp (từ năm 1850-1900) khi nhân loại bắt đầu sử dụng lượng lớn nhiên 

liệu hóa thạch. Tuyên bố của Copernicus phản ánh một năm mà các nước 

giàu và nghèo đều phải hứng chịu nhiều thiên tai nghiêm trọng do biến đổi 

khí hậu xuất phát từ nguyên nhân con người. Nhà khoa học Julien Nicolas 

tại Copernicus nhận định năm 2025 sẽ bắt đầu với nhiệt độ toàn cầu “ở mức 

gần kỷ lục” và điều này có thể kéo dài trong vài tháng tới.   

- Trung Quốc ra mắt tàu cao tốc nhanh nhất thế giới: Ngày 29/12, 

Trung Quốc ra mắt mẫu tàu cao tốc nhanh nhất thế giới CR450 với tốc độ vận 

hành 400km/giờ, đánh dấu bước đột phá lớn trong “Dự án đổi mới khoa học 

và công nghệ CR450”. Mẫu tàu cao tốc này sẽ giúp nâng cao đáng kể trình độ 
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đổi mới khoa học và công nghệ đường sắt cũng như khả năng tự chủ về khoa 

học và công nghệ của Trung Quốc. Thành tựu này cũng củng cố và mở rộng 

hơn nữa vị thế dẫn đầu của Bắc Kinh về công nghệ đường sắt cao tốc trên toàn 

cầu. Theo lãnh đạo tập đoàn đường sắt quốc gia Trung Quốc, CR450 vượt trội 

so với các loại tàu cao tốc hiện nay trên thế giới về các chỉ số chính như tốc 

độ vận hành, mức tiêu thụ năng lượng, tiếng ồn bên trong... Với thiết kế thông 

minh và tiên tiến, tàu CR450 không chỉ nhanh hơn mà còn an toàn hơn, tiết 

kiệm năng lượng hơn, mang lại trải nghiệm dễ chịu cho hành khách. 

  

 

 

 

Nghị định số 154/2024/NĐ-CP, ngày 26/11/2024 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú 

Trong đó, Nghị định quy định rõ về đăng ký cư trú cho người chưa 

thành niên: Trường hợp người chưa thành niên đăng ký thường trú, đăng ký 

tạm trú tại nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ thì cha 

hoặc mẹ hoặc người giám hộ thực hiện kê khai, xác nhận ý kiến vào Tờ khai 

thay đổi thông tin cư trú. 

Trường hợp người chưa thành niên đăng ký thường trú, đăng ký tạm 

trú tại nơi thường trú, nơi tạm trú không phải là nơi thường trú, nơi tạm trú 

của cha, mẹ hoặc người giám hộ thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thực 

hiện kê khai, xác nhận ý kiến vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Trường 

hợp người chưa thành niên được Tòa án quyết định giao cho cha hoặc mẹ 

chăm sóc, nuôi dưỡng thì người được giao chăm sóc, nuôi dưỡng kê khai, 

xác nhận ý kiến vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. 

VĂN BẢN MỚI 
 

https://www.qdnd.vn/tag/trung-quoc-727.html
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Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được 

đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách 

nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin 

về cư trú cho người chưa thành niên. Trường hợp cha, mẹ của người chưa thành 

niên có nơi thường trú nhưng không phải nơi đang thực tế sinh sống thì người 

chưa thành niên được đăng ký thường trú tại nơi thường trú của cha, mẹ. 

Trường hợp cha, mẹ của người chưa thành niên không có cả nơi 

thường trú, nơi tạm trú thì thực hiện khai báo thông tin về cư trú cho người 

chưa thành niên theo quy định tại Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đăng 

ký thường trú, đăng ký tạm trú lần đầu cho người chưa thành niên theo quy 

định tại 1, 2 ở trên thì cơ quan đăng ký cư trú không phải thực hiện kiểm tra, 

xác minh điều kiện về tính hợp pháp của chỗ ở và tình trạng cư trú. 

 

 

 

 

 

Tổng quan về NVIDIA 

 

1. NVIDIA là gì? 

NVIDIA là tập đoàn đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Santa 

Clara, California chuyên về lĩnh vực công nghệ. Lĩnh vực chính của 

NVIDIA là phát triển bộ xử lý đồ họa (GPU) cho thị trường laptop, máy tính 

gaming và đồ họa chuyên nghiệp. Ngoài sản xuất GPU, NVIDIA còn cung 

cấp một giao diện lập trình ứng dụng (API) được gọi là CUDA nhằm mục 

đích giúp các nhà khoa học, lập trình viên tận dụng khả năng tính toán song 

song của GPU để tăng tốc độ thực hiện các tác vụ như xử lý hình ảnh, video, 

phân tích và tính toán các thuật toán cũng như tác vụ AI, machine 

TRAO ĐỔI KIẾN THỨC 

https://thinkpro.vn/noi-dung/gpu-la-gi-nen-chon-gpu-roi-hay-gpu-tich-hop
https://thinkpro.vn/laptop
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learning (máy học). Thêm vào đó, NVIDIA còn tham gia sản xuất bộ xử lý 

di động Tegra cho điện thoại thông minh, máy chơi game, máy tính bảng 

cũng như hệ thống định vị và giải trí trên xe. 

Tháng 11/2024, NVIDIA bất ngờ soán ngôi Apple, trở thành công ty 

giá trị nhất thế giới (vốn hóa 3.650 tỷ USD). Đây là minh chứng cho sức 

mạnh vượt trội của AI và vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp chip.  

2. Lịch sử hình thành và phát triển của NVIDIA 

Từ khi thành lập bởi Jensen Huang, Chris Malachowsky và Curtis 

Priem vào năm 1993, NVIDIA đã không ngừng mở rộng sự hiện diện của 

mình trên toàn cầu. Bằng cách ra mắt GPU GeForce 256 vào năm 1999, 

NVIDIA không chỉ định nghĩa lại khái niệm về đồ họa máy tính mà còn mở 

đường cho các thế hệ GPU tiếp theo, đem lại hiệu suất đồ họa vượt trội. Với 

sự xuất hiện của công nghệ Ray Tracing và DLSS (Deep Learning Super 

Sampling), NVIDIA đã thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp trí tuệ 

nhân tạo, xe tự hành cũng như siêu máy tính, khẳng định vị thế không thể 

thay thế của mình trong quá trình phát triển của thế giới. 

Vào ngày 05/12/2024, Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA đã 

ký Thoả thuận hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về trí 

tuệ nhân tạo (AI) của NVIDIA và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam. 

3. Các sản phẩm chính của NVIDIA 

* GeForce: là thương hiệu bộ xử lý đồ họa dành cho game thủ gồm 2 

dòng GeForce GTX và GeForce RTX. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, 

dòng GTX đã khá cũ và chính thức ngừng sản xuất cưng như phân phối. 

Thay vào đó, NVIDIA đã phát triển dòng RTXnhằm mục đích thay thế 

cho GTX cũng như tích hợp các công nghệ chuyên dụng cho tác vụ chơi 

game hơn như Ray Tracing và DLSS.  

* Quadro: là dòng card đồ họa chuyên dụng dành riêng cho nhu cầu 

thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Dòng sản phẩm này cung cấp và hỗ trợ 

https://thinkpro.vn/may-game-thuc-te-ao
https://thinkpro.vn/noi-dung/card-rtx-la-gi-su-khac-biet-giua-gtx-va-rtx
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hơn 200 ứng dụng chuyên nghiệp từ sản xuất, thiết kế, nghiên cứu khoa học, 

y tế, năng lượng cho đến truyền thông, giải trí. 

* Tegra: là một hệ thống được tích hợp trên chip xử lý (System on a 

Chip - SoC) được phát triển bởi NVIDIA. Các SoC Tegra kết hợp nhiều 

thành phần như CPU, GPU, bộ xử lý tín hiệu số (DSP), bộ xử lý truyền thông 

không dây và nhiều thành phần khác thành một con hệ thống duy nhất. Do 

đó, chúng là lựa chọn lý tưởng để được tích hợp trên các thiết bị di động 

thông minh như điện thoại, máy tính bảng, máy chơi game và xe hơi. 

Tegra được thiết kế để cung cấp hiệu năng đồ họa cao đi cùng hiệu quả năng 

lượng tốt. Nhờ đó chúng có thể đáp ứng tốt cho việc chơi game cũng như 

chạy các ứng dụng yêu cầu đồ họa nặng. Các phiên bản của dòng Tegra đã 

được phát triển và cải tiến qua nhiều thế hệ, từ Tegra 1 ra mắt vào năm 2008 

cho đến các phiên bản mới hơn như Tegra X1 được sử dụng trong Nintendo 

Switch và Nintendo Switch OLED. Mỗi thế hệ Tegra thường mang lại nhiều 

cải tiến về hiệu năng, hiệu suất năng lượng, và các khả năng đồ họa nhờ việc 

được tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất của NVIDIA, bao gồm kiến 

trúc GPU cùng các kỹ thuật tiết kiệm điện năng. 

* Tesla - NVIDIA A100: là dòng sản phẩm card đồ họa (GPU) chuyên 

dụng được thiết kế cho các tác vụ tính toán khoa học, kỹ thuật chuyên sâu 

như máy học và trí tuệ nhân tạo (AI). Các sản phẩm Tesla không được thiết 

kế cho việc chơi game mà thay vào đó, chúng tập trung vào việc cung cấp 

hiệu suất tính toán siêu cao và hiệu quả nhất có thể cho các trung tâm dữ 

liệu, máy chủ cũng như các hệ thống tính toán song song. Dòng sản 

phẩm Tesla của NVIDIA bao gồm các bộ vi xử lý có khả năng tính toán cao 

với một lượng lớn bộ nhớ VRAM, cho phép chúng xử lý các tác vụ tính toán 

phức tạp và quy mô lớn. Chúng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nghiên 

cứu khoa học, mô phỏng kỹ thuật, phân tích tài chính, trực quan hóa dữ liệu 

cũng như nhiều ứng dụng khác đòi hỏi sức mạnh tính toán lớn. 

https://thinkpro.vn/may-game-thuc-te-ao/may-choi-game-nintendo-switch-oled
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* nForce: là một loại chipset bo mạch chủ được phát triển bởi NVIDIA 

với mục đích hỗ trợ cho cho các bộ vi xử lý của AMD và Intel. 

Chipset nForce được thiết kế để mang lại hiệu năng cao cho các PC chuyên 

dụng về game bằng cách tối ưu hóa khả năng truyền tải dữ liệu giữa bộ xử 

lý, bộ nhớ RAM, card đồ họa và các thiết bị ngoại vi khác. Qua thời gian, 

NVIDIA đã phát triển và cải tiến dòng sản phẩm nForce để hỗ trợ các công 

nghệ mới nhất, bao gồm RAM chuẩn DDR2, DDR3, bộ xử lý đa lõi và các 

chuẩn giao tiếp mới như PCIe. Tuy nhiên, vào cuối những năm 2000, 

NVIDIA dần rút lui khỏi thị trường chipset do sự cạnh tranh khốc liệt từ các 

nhà sản xuất chipset khác và quyết định tập trung vào lĩnh vực đồ họa. 

4. Các công nghệ và dịch vụ nổi bật 

* NVIDIA Ray Tracing & DLSS: Ray Tracing giúp tái tạo lại tia sáng, 

đổ bóng cùng các hiệu ứng phản xạ, tán xạ được chân thực hơn. Khi kết hợp 

cùng công nghệ DLSS 3.5, việc cải thiện hiệu ứng ánh sáng giờ đây đã 

không còn ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý của máy tính cũng như tăng chất 

lượng hình ảnh. 

* NVIDIA Reflex & G-Sync: NVIDIA Reflex được ra đời nhằm mục 

đích giảm độ trễ đầu vào cho các thiết bị ngoại vi cũng như cải thiện tần số 

quét cho màn hình. Còn đối với NVIDIA G-Sync, công nghệ này đảm bảo 

hình ảnh hiển thị được mượt mà, đồng bộ tần số quét màn hình với tốc độ 

xử lý hình ảnh của GPU (FPS), loại bỏ hoàn toàn tình trạng giật lag, xé hình. 

* GeForce NOW: Dịch vụ Cloud Gaming: GeForce NOW cho phép 

người dùng trải nghiệm chơi game PC chất lượng cao trên bất kỳ thiết bị nào 

bao gồm cả Tivi, laptop, tablet,... Cung cấp cho người dùng một thư viện trò 

chơi đa dạng với hàng ngàn trò chơi từ các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới. 

* NVIDIA Max Q: được tạo ra nhằm mục đích tạo ra những 

chiếc laptop gaming và đồ họa mỏng nhẹ, yên tĩnh cũng như tiết kiệm năng 

lượng nhất có thể mà không phải hy sinh hiệu năng. 

https://thinkpro.vn/pc
https://thinkpro.vn/ram
https://thinkpro.vn/noi-dung/nvidia-dlss-la-gi-cong-dung-loi-ich-va-cach-bat-dlss
https://thinkpro.vn/noi-dung/nvidia-reflex-la-gi-cach-bat-nvidia-reflex-trong-game
https://thinkpro.vn/noi-dung/tan-so-quet-man-hinh-la-gi-cach-chinh-tan-so-quet-man-hinh
https://thinkpro.vn/noi-dung/tan-so-quet-man-hinh-la-gi-cach-chinh-tan-so-quet-man-hinh
https://thinkpro.vn/man-hinh
https://thinkpro.vn/noi-dung/nvidia-g-sync-la-gi-tat-tan-tat-ve-cong-nghe-g-sync
https://thinkpro.vn/noi-dung/fps-la-gi-chi-so-fps-trong-game-the-hien-dieu-gi
https://thinkpro.vn/laptop?nhu-cau=gaming
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* NVIDIA SLI: NVIDIA SLI (Scalable Link Interface) là một công 

nghệ cho phép kết nối và sử dụng song song nhiều card đồ họa (GPU) 

NVIDIA trong một máy tính để cải thiện hiệu suất đồ họa. Điều này cho 

phép các ứng dụng đồ họa nặng như trò chơi video, mô phỏng và công việc 

đồ họa 3D chạy mượt mà hơn và với độ phân giải cao hơn. Khi sử dụng SLI, 

các card đồ họa làm việc cùng nhau để xử lý dữ liệu đồ họa, chia sẻ công 

việc và tăng khả năng hiển thị hình ảnh. Công nghệ này sử dụng một cầu 

nối SLI đặc biệt để liên kết các GPU với nhau, cho phép chúng giao tiếp và 

trao đổi dữ liệu nhanh chóng. 

* NVIDIA PhysX: là một công nghệ vật lý mô phỏng thực tế được thiết 

kế để mang lại trải nghiệm đồ họa chân thực hơn trong các trò chơi điện tử 

và ứng dụng đồ họa chuyên nghiệp. Nó cung cấp khả năng mô phỏng vật lý 

chính xác cho các vật thể trong môi trường ảo, bao gồm hiệu ứng của chuyển 

động, va chạm và động lực học của vật liệu. 
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